
 
I. Find the missing letter and write 

1. he_d (cái đầu) 2. ey_ (Mắt) 3. f_nger (ngón tay) 4. ha_d (bàn tay) 

5. l_g (cái chân) 6. e_rs (cái tai) 7. fe_t (bàn chân) 8.n_se (cái mũi) 

9. a_m (cánh tay) 10. t_es (ngón chân) 

II. Matching number 

 

III. Matching 

1. sister a. nữ hoàng 

2. water b. con bạch tuộc 

3. shirt c. nước 

4. socks d. tất chân 

5. ostrich e. con đà điểu 

6. octopus f. áo sơ mi 

7. queen g. anh trai 

8. brother h. chị gái 

 

 


